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Bậc đào tạo: Đại học 

1 2007160001 TẤT KIM ÁI Nữ 16/04/1998 07DHKT1 Khoa Tài chính - Kế toán 4 5.55 1.77 Cảnh cáo học vụ lần 1

2 2007160486 LÊ MINH TRIẾT Nam 17/10/1998 07DHKT1 Khoa Tài chính - Kế toán 4 5.62 1.79 Cảnh cáo học vụ lần 1

3 2013160235 TRẦN THỊ THU THẢO Nữ 20/10/1998 07DHQT1 Khoa Quản trị kinh doanh 4 5.55 1.78 Cảnh cáo học vụ lần 1

4 2033172011 MÃ PHỤNG NHI Nữ 23/02/1999 08DHBM2 Khoa Công nghệ Thông tin 3 5.35 1.59 Cảnh cáo học vụ lần 1

5 2007170481 LÊ TỰ HOÀNG VIỆT Nam 26/07/1999 08DHKT1 Khoa Tài chính - Kế toán 3 5.23 1.58 Cảnh cáo học vụ lần 1

6 2007170260 Nguyễn Quỳnh Nhật Thy Nữ 18/03/1999 08DHKT3 Khoa Tài chính - Kế toán 3 5.31 1.56 Cảnh cáo học vụ lần 1

7 2007170402 MAI HOÀNG OANH Nữ 29/09/1999 08DHKT5 Khoa Tài chính - Kế toán 3 5.26 1.56 Cảnh cáo học vụ lần 1

8 2023170265 NGUYỄN TRẦN THANH PHƯƠNG Nữ 14/10/1999 08DHNH1 Khoa Tài chính - Kế toán 3 5.30 1.57 Cảnh cáo học vụ lần 1

9 2033190172 Nguyễn Minh Nhựt Nam 09/07/2001 10DHBM2 Khoa Công nghệ Thông tin 1 4.50 1.00 Cảnh cáo học vụ lần 1

10 2006190202 Nguyễn Hồng Trúc Anh Nữ 24/01/2001 10DHCBTS Khoa Thuỷ sản 1 4.20 1.00 Cảnh cáo học vụ lần 1

11 2006193012 Phạm Thuần Bảo Bảo Nam 29/10/2001 10DHCBTS Khoa Thuỷ sản 1 4.00 1.00 Cảnh cáo học vụ lần 1

12 2002190335 Kiều Lê Vân Trường Nam 17/07/2001 10DHDT2 Khoa Công nghệ Điện - Điện tử 1 4.60 1.00 Cảnh cáo học vụ lần 1

13 2004190411 Nguyễn Đoàn Minh Hòa Nam 01/12/2001 10DHHH3 Khoa Công nghệ Hoá học 1 0.00 0.00 Cảnh cáo học vụ lần 1

14 2036199001 Nguyễn Kim Ngân Nữ 16/09/1998 10DHKDQT1 Khoa Quản trị kinh doanh 1 0.00 0.00 Cảnh cáo học vụ lần 1

15 2023190036 Đặng Thị Kim Duyên Nữ 03/01/2001 10DHNH3 Khoa Tài chính - Kế toán 1 4.54 1.14 Cảnh cáo học vụ lần 1

16 2031190079 Nguyễn Thị Ngọc Bích Nữ 01/03/2001 10DHQLMT
Khoa Môi trường - Tài nguyên 

và Biến đổi khí hậu
1 4.55 1.09 Cảnh cáo học vụ lần 1

17 2013190455 Đào Phạm Ái Nhi Nữ 31/10/2000 10DHQT10 Khoa Quản trị kinh doanh 1 4.78 1.18 Cảnh cáo học vụ lần 1

18 2024191229 Luyện Công Thắng Nam 01/05/2000 10DHQTDVLH4 Khoa Du lịch và Ẩm thực 1 4.42 1.00 Cảnh cáo học vụ lần 1

19 2030190346 Đặng Hoàng Phương Uyên Nữ 22/03/2001 10DHQTDVNH5 Khoa Du lịch và Ẩm thực 1 4.65 1.13 Cảnh cáo học vụ lần 1

20 2008190024 Trương Minh Dương Nam 16/04/2001 10DHSH1 Khoa Công nghệ Sinh học 1 4.40 1.00 Cảnh cáo học vụ lần 1

21 2008190333 Đào Thị Kim Hằng Nữ 17/11/2001 10DHSH3 Khoa Công nghệ Sinh học 1 4.50 1.00 Cảnh cáo học vụ lần 1

22 2001190114 Lâm Bé Huynh Nam 27/11/2001 10DHTH1 Khoa Công nghệ Thông tin 1 4.10 1.00 Cảnh cáo học vụ lần 1

23 2001190483 Nguyễn Hữu Đức Nam 15/03/2001 10DHTH3 Khoa Công nghệ Thông tin 1 4.50 1.00 Cảnh cáo học vụ lần 1

24 2001190093 Nguyễn Đức Hòa Nam 24/12/2001 10DHTH3 Khoa Công nghệ Thông tin 1 4.30 1.00 Cảnh cáo học vụ lần 1

25 2001190163 Nguyễn Kim Nam Nam 30/09/2001 10DHTH6 Khoa Công nghệ Thông tin 1 4.30 1.00 Cảnh cáo học vụ lần 1

26 2001190839 Trần Quốc Thông Nam 23/01/2001 10DHTH6 Khoa Công nghệ Thông tin 1 4.10 1.00 Cảnh cáo học vụ lần 1

27 2005190252 Trần Anh Kiên Nam 14/06/2001 10DHTP10 Khoa Công nghệ Thực phẩm 1 4.10 1.00 Cảnh cáo học vụ lần 1

28 2005190759 Đinh Thị Cẩm Tú Nữ 21/08/2001 10DHTP11 Khoa Công nghệ Thực phẩm 1 4.57 1.17 Cảnh cáo học vụ lần 1
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